
DANH SÁCH SINH VIÊN 

Tham dự Lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy trong 
học đường.  

(Kèm theo công văn số      /CTSV, ngày    tháng 06 năm 2018) 

Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi 
sinh Ngành Lớp 

'16020102 Dương Quốc Anh 23/12/1997 Nam 
Bắc 
Giang 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020105 
Kiều Công Hoàng 
Anh 28/10/1998 Nam 

Thái 
Nguyên 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16022302 Trương Tuấn Anh 05/08/1998 Nam 
Hà 
Nam 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020110 Vũ Tuấn Anh 14/03/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020109 Vũ Tuấn Anh 26/10/1998 Nam 
Hải 
Phòng 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020113 
Nguyễn Tùng 
Cương 13/06/1998 Nam 

Ninh 
Bình 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020120 Lê Đại Dương 06/09/1997 Nam 
Nam 
Định 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020122 
Lương Hồng 
Dương 29/08/1998 Nam 

Hải 
Dương 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16022305 
Nguyễn Thái 
Dương 15/12/1998 Nam 

Lai 
Châu 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16022307 Vũ Tiến Đạt 07/12/1998 Nam 
Thái 
Bình 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020114 Hà Hải Đăng 15/11/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020115 Hoàng Anh Đông 27/07/1998 Nam 
Hải 
Phòng 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020116 Đinh Văn Đức 18/02/1998 Nam 
Bắc 
Ninh 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16022308 Trần Hữu Hà 30/06/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020124 
Đào Ngọc Nam 
Hải 24/09/1998 Nam 

Hải 
Phòng 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020126 Trần Thanh Hằng 25/09/1998 Nữ Hà Nội 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020127 Trần Ngọc Hiển 01/12/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020128 Nguyễn Đức Hiếu 06/12/1998 Nam 
Vĩnh 
Phúc 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020006 Bùi Việt Hoàng 01/05/1998 Nam 
Hòa 
Bình 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020131 Hoàng Huy Hoàng 16/04/1998 Nam 
Hải 
Dương 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020132 Phạm Đình Hoàng 10/01/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 



'16020133 Trần Huy Hoàng 12/06/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020136 Phạm Anh Huy 10/08/1998 Nam 
Quảng 
Ninh 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020139 Kiều Đức Khuê 28/05/1998 Nam   
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020146 
Nguyễn Tiến 
Mạnh 15/09/1998 Nam 

Thái 
Bình 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020148 
Nguyễn Quang 
Minh 25/10/1998 Nam Hà Nội 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020149 
Nguyễn Quang 
Minh 27/10/1998 Nam 

Hưng 
Yên 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020151 
Nguyễn Thành 
Nam 14/05/1998 Nam 

Hải 
Phòng 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020155 Lâm Hải Phong 09/07/1998 Nam 
Hải 
Dương 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020156 Lê Phong 06/05/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020157 Vũ Tuấn Phúc 27/01/1998 Nam 
Hải 
Dương 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020160 
Nguyễn Nhật 
Quân 16/09/1998 Nam Hà Nội 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020164 Vũ Ngọc Sang 25/04/1998 Nam 
Nghệ 
An 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16022313 Vũ Duy Thanh 03/09/1998 Nam 
Nam 
Định 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020174 Nguyễn Hoài Thu 08/08/1998 Nữ Hà Nội 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020175 Nguyễn Đức Tiến 01/02/1998 Nam 
Nam 
Định 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020179 Lê Quang Trung 08/06/1998 Nam 
Thái 
Bình 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16022314 
Phạm Chiến 
Trung 16/09/1997 Nam 

Hải 
Phòng 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16022312 Nguyễn Sơn Tùng 23/06/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020181 
Nguyễn Thanh 
Tùng 07/12/1998 Nam Hà Nội 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020183 Trần Thanh Tùng 10/10/1998 Nam 
Vĩnh 
Phúc 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020184 Nguyễn Thế Việt 04/06/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020185 Lê Thành Vinh 07/12/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16022315 Nguyễn Thị Vui 26/03/1998 Nữ Hà Nội 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020188 
Nguyễn Minh 
Vương 17/11/1998 Nam Hà Nội 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16020189 
Nguyễn Thị Hải 
Yến 22/03/1998 Nữ Hà Nội 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

QH-2016-I/CQ-
Đ-A-CLC 

'16022316 Trương Tuấn An 22/07/1998 Nam 
Hà 
Nam Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 



'16021963 Ngô Việt Anh 04/07/1998 Nam 
Nam 
Định Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022486 
Nguyễn Thị Lan 
Anh 12/01/1998 Nữ 

Nam 
Định Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020303 Nguyễn Văn Anh 11/04/1998 Nam 
Hưng 
Yên Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16021910 Nguyễn Việt Anh 29/10/1997 Nam 
Bắc 
Ninh Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020304 Nguyễn Việt Anh 15/01/1998 Nam 
Phú 
Thọ Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022317 Nguyễn Thị Ánh 20/01/1997 Nữ Hà Nội Cơ kỹ thuật 
QH-2016-I/CQ-
H 

'16022318 Nguyễn Đức Bình 23/04/1997 Nam 
Hải 
Dương Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020312 Đoàn Văn Cảnh 14/07/1998 Nam 
Nam 
Định Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020313 
Nguyễn Duy 
Chinh 27/09/1998 Nam 

Nam 
Định Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022321 Lê Công Chính 17/03/1998 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 
QH-2016-I/CQ-
H 

'16022319 Nguyễn Chí Công 19/01/1997 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 
QH-2016-I/CQ-
H 

'16020317 Vũ Thành Công 17/07/1998 Nam 
Hưng 
Yên Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022320 Lưu Văn Cường 13/06/1998 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 
QH-2016-I/CQ-
H 

'16020321 
Nguyễn Mạnh 
Cường 03/02/1998 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020340 
Nguyễn Văn 
Doanh 28/12/1998 Nam 

Nam 
Định Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020349 Bùi Khắc Dũng 15/03/1998 Nam 
Thái 
Bình Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020118 
Nguyễn Mạnh 
Dũng 28/09/1998 Nam 

Nam 
Định Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020352 
Nguyễn Mạnh 
Dũng 03/12/1998 Nam 

Bắc 
Giang Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020358 
Nguyễn Tùng 
Dương 07/03/1998 Nam 

Thái 
Bình Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020330 Nguyễn Văn Đại 08/02/1998 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 
QH-2016-I/CQ-
H 

'16021977 Lại Văn Đàn 15/12/1997 Nam 
Hải 
Phòng Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020335 Nguyễn Văn Đạt 16/03/1998 Nam 
Hải 
Dương Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020336 Phan Văn Đạt 08/12/1998 Nam 
Ninh 
Bình Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022325 Nguyễn Văn Định 13/04/1998 Nam 
Hải 
Dương Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16021983 Hoàng Tiến Đông 29/03/1998 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 
QH-2016-I/CQ-
H 

'16020341 Nguyễn Văn Đông 18/07/1998 Nam 
Bắc 
Ninh Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 



'16020342 Lê Bá Đức 14/09/1998 Nam 
Thanh 
Hóa Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020343 
Nguyễn Trọng 
Đức 11/08/1998 Nam 

Nam 
Định Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020344 Nguyễn Văn Đức 18/04/1998 Nam 
Hải 
dương Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020346 Phạm Trung Đức 07/01/1998 Nam 
Hà 
Nam Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022484 Đinh Minh Hải 12/03/1997 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 
QH-2016-I/CQ-
H 

'16020369 Trần Xuân Hanh 31/01/1998 Nam 
Bắc 
Ninh Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022326 Nguyễn Thị Hằng 16/11/1997 Nữ 
Hà 
Nam Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020370 Nguyễn Vinh Hiển 14/11/1998 Nam 
Bắc 
GIang Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022327 
Nguyễn Vũ Minh 
Hiếu 23/04/1998 Nam 

Nam 
Định Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022476 Phạm Trung Hiếu 25/10/1997 Nam 
Hưng 
Yên Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020377 Trịnh Văn Hòa 06/11/1998 Nam 
Bắc 
Ninh Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020380 
Nguyễn Thế 
Hoàng 28/01/1998 Nam 

Hà 
Nam Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020382 Nguyễn Bá Huân 12/12/1998 Nam 
Bắc 
Ninh Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16021997 Phạm Văn Huân 11/09/1998 Nam 
Hải 
Dương Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020383 Nguyễn Viết Hùng 08/02/1998 Nam 
Hải 
Dương Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020384 
Vương Mạnh 
Hùng 21/01/1998 Nam 

Phú 
Thọ Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022329 Bùi Đình Huy 15/08/1997 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 
QH-2016-I/CQ-
H 

'16020388 Lê Quang Huy 31/12/1998 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 
QH-2016-I/CQ-
H 

'16020054 
Nguyễn Đình 
Khoa 15/11/1998 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022006 Vũ Văn Kiểm 01/10/1998 Nam 
Nam 
Định Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020393 Nguyễn Lê Kiên 05/03/1998 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 
QH-2016-I/CQ-
H 

'16022488 Trần Mạnh Linh 22/07/1998 Nam 
Ninh 
Bình Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022331 Phạm Văn Lĩnh 21/01/1998 Nam 
Bắc 
Ninh Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022013 Nguyễn Văn Lộc 23/03/1998 Nam 
Bắc 
Giang Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022506 Đặng Văn Luân 03/09/1997 Nam 
Phú 
Thọ Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020413 Đỗ Đức Lương 16/01/1998 Nam 
Thái 
Bình Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 



'16022017 Vũ Hoài Mạnh 26/02/1997 Nam 
Bắc 
Giang Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020419 Mai Thế Minh 01/10/1998 Nam 
Thanh 
Hoá Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020421 
Nguyễn Công 
Minh 10/05/1998 Nam 

Hải 
Dương Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022333 Chu Hoàng Nam 11/03/1998 Nam 
Vĩnh 
Phúc Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020424 
Huỳnh Phương 
Nam 16/08/1997 Nam 

Bắc 
Giang Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022334 Lê Xuân Nam 09/05/1998 Nam 
Thanh 
Hóa Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022336 
Nguyễn Bích 
Ngọc 28/12/1998 Nữ 

Hưng 
Yên Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022335 Trần Văn Ninh 27/12/1998 Nam 
thái 
bình Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020435 Tống Minh Phong 27/11/1998 Nam 
Ninh 
Bình Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022337 
Nguyễn Đức 
Phước 26/01/1998 Nam 

Hải 
Dương Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022338 
Nguyễn Quốc 
Phương 31/07/1997 Nam 

Hải 
Dương Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022340 Mai Văn Quang 05/09/1998 Nam 
Thái 
Bình Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022339 
Nguyễn Đức 
Quang 28/01/1998 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020443 Hà Trường Sơn 05/06/1998 Nam 
Phú 
Thọ Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022342 Mai Hồng Sơn 05/03/1997 Nam 
Thanh 
Hóa Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020447 Nguyễn Ngọc Sơn 20/07/1998 Nam 
Hải 
Phòng Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020449 Nguyễn Thế Tài 08/09/1998 Nam 
Hưng 
Yên Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020450 Nguyễn Thiên Tân 24/03/1998 Nam 
Thái 
Bình Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022346 Phạm Văn Thái 19/12/1998 Nam 
Hải 
Phòng Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020457 
Nguyễn Chí 
Thanh 28/08/1997 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022041 
Hoàng Tiến 
Thành 07/07/1998 Nam 

Hải 
Dương Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022351 Trần Đức Thắng 10/02/1998 Nam 
Quảng 
Ninh Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020456 Trần Mạnh Thắng 04/12/1998 Nam 
Thái 
Bình Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022352 Đinh Văn Thiện 31/03/1996 Nam 
Nam 
Định Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020470 Tô Đức Thiện 06/02/1998 Nam 
Hưng 
Yên Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022353 Vũ Đình Thịnh 11/02/1998 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật 
QH-2016-I/CQ-
H 



'16020471 Trần Quang Thoại 27/11/1998 Nam 
Thái 
Bình Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020482 Lê Thị Trang 14/02/1998 Nữ 
Thanh 
Hóa Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16021813 
Nguyễn Thị Thuỳ 
Trang 01/01/1998 Nữ 

Hải 
Dương Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020483 Phạm Thị Trang 03/05/1998 Nữ 
Thanh 
Hóa Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020491 
Nguyễn Đăng 
Tuấn 06/11/1998 Nam 

Thái 
Bình Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022344 Nguyễn Văn Tùng 03/02/1997 Nam 
Hưng 
Yên Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020497 Phan Quốc Việt 22/09/1998 Nam 
Ninh 
Bình Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16022354 Lương Văn Vịnh 07/09/1998 Nam 
Thanh 
Hóa Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020499 Nguyễn Văn Vũ 14/03/1998 Nam Hà Tĩnh Cơ kỹ thuật 
QH-2016-I/CQ-
H 

'16020501 
Ngụy Như Đặng 
Vỹ 05/10/1998 Nam 

Kon 
Tum Cơ kỹ thuật 

QH-2016-I/CQ-
H 

'16020503 Đỗ Xuân An 03/05/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020002 Đặng Đức Anh 07/10/1998 Nam 
Thái 
Nguyên 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022253 
Nguyễn Thị Vân 
Anh 15/03/1998 Nữ 

Hải 
Phòng 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020507 Nguyễn Tuấn Anh 31/07/1998 Nam 
Bắc 
Ninh 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020508 Trịnh Phan Anh 19/09/1997 Nam 
Thanh 
Hóa 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020509 Trần Lâm Bách 13/09/1997 Nam Hà Nội 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020510 Lê Thế Ban 14/04/1997 Nam 
Nghệ 
An 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020512 
Nguyễn Thành 
Chung 20/10/1996 Nam 

Bắc 
Ninh 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022255 Đinh Việt Cường 13/03/1996 Nam 
Ninh 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020532 
Nguyễn Tiến 
Dũng 19/11/1998 Nam 

Thái 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020535 Trần Văn Dũng 17/04/1998 Nam 
Bắc 
Giang 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020360 Nguyễn Đình Duy 10/05/1998 Nam 
Hưng 
Yên 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020540 Nguyễn Ngọc Duy 23/01/1998 Nam 
Bắc 
Giang 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020542 Phạm Duy 17/12/1998 Nam 
Hà 
Nam 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022256 
Trần Hoàng 
Dương 10/11/1997 Nam 

Hải 
Dương 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020517 Đỗ Văn Đại 15/06/1998 Nam 
Nam 
Định 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 



'16020518 Đặng Ngọc Đam 26/11/1998 Nam 
Thái 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020523 Đinh Đức Đạt 31/12/1998 Nam 
Vĩnh 
Phúc 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020520 Nguyễn Hải Đăng 09/08/1998 Nam 
Hải 
Dương 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020519 Nguyễn Hải Đăng 24/11/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020524 Đỗ Hữu Đô 17/09/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020544 Đỗ Hồng Giang 29/01/1997 Nam Hà Nội 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020545 
Nguyễn Hữu 
Giang 28/02/1998 Nam 

Thanh 
Hoá 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020547 Nguyễn Thị Hà 30/05/1998 Nữ 
Hải 
Dương 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020548 Trần Tuấn Hạ 06/04/1998 Nam 
Thanh 
Hóa 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020549 Lê Văn Hai 02/03/1998 Nam 
Hải 
Dương 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020551 Hoàng Ngọc Hải 27/08/1998 Nam 
Bắc 
Ninh 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020553 Đỗ Hữu Hậu 17/09/1998 Nam 
Nam 
Định 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020555 Bùi Minh Hiếu 07/07/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020556 Dương Minh Hiếu 13/11/1998 Nam 
Hưng 
Yên 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020559 Nguyễn Đức Hiếu 08/04/1998 Nam 
Bắc 
Ninh 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020562 
Nguyễn Trọng 
Hiếu 04/03/1998 Nam 

Hải 
Dương 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020373 Phạm Minh Hiếu 17/10/1998 Nam 
Vĩnh 
Phúc 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020565 Đặng Huy Hiệu 30/07/1998 Nam 
Ninh 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020566 Nguyễn Ngọc Hòa 29/04/1997 Nam 
Hải 
Dương 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020004 Nguyễn Văn Hoan 27/06/1998 Nam 
Bắc 
Giang 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022259 Lê Công Hoàn 18/06/1997 Nam 
Nghệ 
An 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022471 Trần Hữu Hoàn 25/11/1998 Nam 
Hải 
Dương 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020569 Bùi Văn Hoàng 17/07/1998 Nam 
Thái 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022260 
Dương Văn 
Hoàng 29/04/1998 Nam 

Hải 
Phòng 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022261 
Nguyễn Tấn 
Hoàng 06/01/1998 Nam 

Thái 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020571 
Nguyễn Việt 
Hoàng 15/07/1998 Nam Hà Nội 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 



'16020572 Nguyễn Thái Học 17/08/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020578 
Nguyễn Quang 
Huy 08/10/1998 Nam 

Thái 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020574 Bùi Phúc Hưng 04/10/1998 Nam 
Vĩnh 
Phúc 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020582 Trương Văn Kế 07/06/1997 Nam 
Bắc 
Ninh 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020585 Nguyễn Văn Khải 04/09/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020586 Trần Nhân Khải 13/09/1998 Nam 
Hải 
Phòng 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020587 Trần Ngọc Khánh 01/01/1998 Nam 
Nam 
Định 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020588 
Nguyễn Trung 
Kiên 18/09/1998 Nam 

Bắc 
Giang 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020590 Trần Trung Kiên 29/04/1998 Nam 
Hà 
Nam 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020592 Trương Văn Lâm 17/06/1998 Nam 
Hưng 
Yên 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020593 Vũ Lâm 23/09/1998 Nam 
Vĩnh 
Phúc 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020594 Phạm Quang Linh 09/03/1998 Nam 
Ninh 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020595 Trần Hoàng Linh 10/09/1998 Nam 
Bắc 
Giang 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020597 Nguyễn Xuân Lĩnh 17/08/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020600 Phùng Văn Long 15/11/1998 Nam Hà Tây 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022263 Mai Thế Lực 24/12/1998 Nam 
Thái 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020604 Nguyễn Thị Mai 17/01/1998 Nữ Hà Nội 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020607 
Nguyễn Văn 
Mạnh 24/01/1998 Nam 

Bắc 
Giang 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020606 
Nguyễn Văn 
Mạnh 07/07/1998 Nam 

Hải 
Dương 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020609 Trần Đức Mạnh 17/10/1998 Nam 
Thái 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020611 Vũ Hồng Mạnh 25/03/1998 Nam 
Bắc 
Ninh 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16021830 
Trần Thị Nhật 
Mây 01/09/1998 Nữ 

Thanh 
Hóa 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020612 Bùi Công Minh 31/01/1998 Nam 
Thái 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020613 
Nguyễn Công 
Minh 06/10/1997 Nam 

Ninh 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020621 Vũ Văn Nam 20/12/1998 Nam 
Ninh 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022267 Thân Thế Nghiệp 26/06/1997 Nam 
Bắc 
Giang 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 



'16020622 
Nguyễn Đức 
Nghĩa 05/03/1998 Nam 

Thái 
Nguyên 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020624 
Lương Đức 
Nguyên 25/02/1998 Nam Hà Nội 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022269 Nguyễn Văn Nhật 08/01/1998 Nam 
Thái 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022266 Đặng Hải Ninh 04/09/1998 Nam 
Tuyên 
Quang 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020629 
Nguyễn Đình 
Phong 31/12/1998 Nam 

Bắc 
Giang 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020630 
Phạm Thanh 
Phong 19/10/1998 Nam 

Nghệ 
An 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020637 Tạ Văn Quỳnh 06/12/1998 Nam 
Bắc 
Giang 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022270 Phạm Ngọc Sông 15/11/1998 Nam 
Hải 
Dương 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020648 Phạm Thanh Sơn 27/11/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022273 
Nguyễn Quang 
Tấn 26/09/1998 Nam Hà Nội 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020653 Phạm Hoàng Thái 25/08/1998 Nam 
Hưng 
Yên 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020462 
Nguyễn Ngọc 
Thành 23/07/1998 Nam Hà Nội 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020660 
Nguyễn Tuấn 
Thành 30/07/1998 Nam 

Bắc 
Giang 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020654 Ngô Văn Thắng 17/02/1998 Nam 
Bắc 
Ninh 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020657 Phạm Văn Thắng 23/01/1998 Nam 
Thái 
Bình 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020658 
Phùng Quang 
Thắng 11/02/1998 Nam 

Phú 
Thọ 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022274 Phạm Trọng Tiến 24/09/1998 Nam 
Nam 
Định 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020669 
Nguyễn Thành 
Trung 26/01/1998 Nam 

Thái 
Nguyên 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020670 
Đặng Trọng 
Trường 06/10/1998 Nam 

Bắc 
Ninh 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16021835 
Phạm Quang 
Trường 04/07/1998 Nam Hà Nội 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020674 Trịnh Quang Tú 23/07/1998 Nam 
Hải 
Dương 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020675 Đỗ Văn Tuấn 25/10/1998 Nam 
Vĩnh 
Phúc 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020682 
Nguyễn Quang 
Tùng 01/09/1998 Nam 

Hải 
Dương 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020684 
Nguyễn Trọng 
Tùng 11/08/1998 Nam 

Bắc 
Ninh 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020685 Nguyễn Văn Tùng 09/06/1998 Nam 
Bắc 
Ninh 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16022276 Đỗ Đức Việt 01/03/1998 Nam Hà Nội 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 



'16020688 Vũ Ngọc Vinh 21/02/1998 Nam 
Bắc 
Ninh 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020689 Bùi Tuấn Vũ 10/03/1998 Nam 
Hải 
Dương 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020498 Đỗ Thành Vũ 27/10/1998 Nam 
Hưng 
Yên 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020691 Nguyễn Văn Vũ 31/03/1998 Nam 
Bắc 
Ninh 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

'16020690 Nguyễn Văn Vũ 10/05/1998 Nam 
Bắc 
Ninh 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 
tử 

QH-2016-I/CQ-
M 

 

 


